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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động

công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam 
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam được quy định tại Quyết định số 102/QĐ/TLĐ ngày 19/01/1990 của Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở;


Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-CĐĐS ngày 26/6/2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Đường sắt Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 326/QĐ-CĐĐS ngày 01/9/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Quy chế chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.


Điều 3. Văn phòng, các Ban Công đoàn Đường sắt Việt Nam; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- TLĐ (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch CĐ ĐSVN;

- UV BCH, UV UBKT CĐĐS khóa XV;                                                       
- Lưu: VP, TC-KT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Mai Thành Phương
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QUY CHẾ
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc 

Công đoàn Đường sắt Việt Nam 

 (Ban hành theo Quyết định số: 383/QĐ-CĐĐS ngày 05/11/2019)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), kiểm điểm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh; làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng, tôn vinh những CĐCS xuất sắc, tiêu biểu.

1.2. Các CĐCS nghiêm túc triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hằng năm, công khai kết quả tới đoàn viên và cán bộ công đoàn. Công đoàn cấp trên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong đánh giá, xếp loại CĐCS.

1.3. Tiêu chí đánh giá tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; phương pháp, quy trình các bước đánh giá, xếp loại CĐCS phải cụ thể, dễ thực hiện. 


1.4. Kết quả đánh giá, xếp loại CĐCS là căn cứ để đánh giá, xếp loại ban chấp hành CĐCS hằng năm trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền được giao

Điều 2. Đối tượng và điều kiện đánh giá, xếp loại


2.1. Đối tượng: các CĐCS thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
 
2.2. Điều kiện: CĐCS sau khi thành lập mới đã đi vào hoạt động đủ 12 tháng trở lên; hoặc CĐCS sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất đã đi vào hoạt động đủ 06 tháng trở lên.  

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại 

3.1. Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn LĐVN), Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

3.2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với đặc thù của loại hình CĐCS.  

3.3. Công đoàn cơ sở tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại. Công đoàn cấp trên thẩm định, đánh giá, quyết định xếp loại CĐCS. 

3.4. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống tổ chức Công đoàn ĐSVN. 

Chương II

TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG                     HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

Điều 4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại
Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS thuộc Công đoàn ĐSVN được quy định tại các biểu kèm theo Quy chế này, cụ thể như sau:
4.1. Biểu số 1: Áp dụng đối với các CĐCS tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

4.2. Biểu số 2: Áp dụng đối với các CĐCS tại các doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập; các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ. 
4.3. Biểu số 3: Áp dụng đối với các CĐCS tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ; các doanh nghiệp tự nguyện liên kết.

4.4. Biểu số 4: Áp dụng đối với các CĐCS tại các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN.

Điều 5. Cơ cấu thang điểm 

Thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở gồm 100 điểm, phân bổ như sau: 

5.1. Nhóm tiêu chí 1: khung điểm tối đa 40 điểm;

5.2. Nhóm tiêu chí 2: khung điểm tối đa 40 điểm;

5.3. Nhóm tiêu chí 3: khung điểm tối đa 15 điểm;

5.4. Nhóm tiêu chí điểm thưởng: khung điểm tối đa 05 điểm. 

Điều 6. Cách chấm điểm 

6.1. Căn cứ biểu chấm điểm chi tiết kèm theo Quy chế này, các CĐCS tự đánh giá, chấm điểm tương ứng. Các nội dung trong mỗi tiêu chí phải diễn giải kết quả thực hiện hoặc lý do không đạt. CĐCS chấm điểm không trung thực, không nghiêm túc nếu phát hiện sẽ trừ hết điểm của nội dung đó.
6.2. Điểm thưởng: Chỉ chấm điểm thưởng khi CĐCS có thành tích đặc biệt  xuất sắc theo từng nội dung tại mục 4 nhóm tiêu chí điểm thưởng.
Điều 7. Xếp loại chất lượng hoạt động 
Chất lượng hoạt động hằng năm của CĐCS được xếp theo 4 mức, với tỷ lệ và số điểm như sau:

7.1. CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Là CĐCS được chọn từ các CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có đủ các điều kiện sau:

a. Không để xảy ra tai nạn GTĐS rất nghiêm trọng do lỗi chủ quan.

b. Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) hiện hành có từ 04 điểm có lợi trở lên so với quy định của pháp luật đối với NLĐ; có hệ thống Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở đúng quy định của pháp luật; có tập hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, NLĐ và kiến nghị, đề xuất với chuyên môn đồng cấp hoặc cơ quan cấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập;

c. Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

d. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

e. Không có đoàn viên là cán bộ lãnh đạo (HĐQT, ban điều hành, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, người đứng đầu và cấp phó của các tổ chức đoàn thể) vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo hoặc cách chức trở lên;

f. Hoàn thành thu, nộp tài chính công đoàn theo quy định.

g. Có các nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật đối với NLĐ trong các quy chế quản lý nội bộ đơn vị.

Những CĐCS đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc diện đơn vị được đề nghị khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn ĐSVN.

7.2. CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ: 
Là công đoàn cơ sở đạt từ 80 điểm trở lên.

7.3. CĐCS hoàn thành nhiệm vụ: 
Là công đoàn cơ sở đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

7.4. CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ: 
Là công đoàn cơ sở đạt dưới 50 điểm.

7.5. Những công đoàn cơ sở thuộc diện phải đánh giá, xếp loại mà không thực hiện việc đánh giá, xếp loại thì công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý sẽ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Đối với Công đoàn cơ sở 

8.1. Hằng năm, CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung tiêu chí và đề ra các giải pháp thực hiện để xây dựng CĐCS vững mạnh ngay từ đầu năm. 

8.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo các tiêu chí đã đề ra.

8.3. Căn cứ các nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động CĐCS để xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động đối với công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cuối năm ban chấp hành CĐCS hướng dẫn các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại; tổ chức thẩm định, đánh giá, quyết định xếp loại công đoàn cấp dưới theo thẩm quyền.

8.4. Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và kết quả hoạt động của CĐCS đã đạt được, ban chấp hành CĐCS tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS. 

8.5. Thông báo kết quả cho đoàn viên biết và xử lý thông tin phản hồi, sau đó gửi hồ sơ kèm theo báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS về công đoàn cấp trên trực tiếp để thẩm định, quyết định xếp loại.

8.6. Thời gian gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS:  

- Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐSVN gửi về Công đoàn ĐSVN (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra) trước ngày 05/12 hằng năm.

- Đối với CĐCS trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý trước ngày 20/11 hằng năm. 

Điều 9. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

9.1. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm lựa chọn các biểu chấm điểm phù hợp để chỉ đạo và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc quyền quản lý.

9.2. Đầu năm triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hoạt động theo các nội dung tiêu chí đến các CĐCS trực thuộc, trong đó nêu rõ các giải pháp thực hiện; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, nhất là những CĐCS xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

9.3. Cuối năm hướng dẫn các CĐCS tổ chức đánh giá, xếp loại từ tổ công đoàn trở lên; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, chấm điểm và ra quyết định xếp loại CĐCS. Kết quả xếp loại CĐCS được công khai đến các CĐCS trực thuộc.

9.4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng CĐCS vững mạnh hằng năm; cấp giấy chứng nhận CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo mẫu thống nhất của Tổng Liên đoàn LĐVN quy định).

9.5. Việc xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng CĐCS, thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn ĐSVN.  

9.6. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hằng năm theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

9.7. Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn CĐCS xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động đối với CĐBP, tổ công đoàn trực thuộc CĐCS.
Điều 10. Đối với Công đoàn Đường sắt Việt Nam 

10.1. Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn ĐSVN ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam. 

10.2. Hằng năm hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn chấm điểm, đánh giá, xếp loại các CĐCS có đủ điều kiện về thời gian hoạt động; thực hiện kiểm tra, phúc tra việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại CĐCS của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; trực tiếp thẩm định, đánh giá, xếp loại các CĐCS trực thuộc; cấp giấy chứng nhận CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐSVN theo mẫu thống nhất do Tổng Liên đoàn LĐVN quy định.  

10.3.  Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; có hình thức động viên, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định của Luật thi đua khen thưởng, Quy chế thi đua  khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn ĐSVN.

10.4. Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn ĐSVN là bộ phận thường trực, phối hợp với các Ban Công đoàn ĐSVN tham mưu đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hằng năm. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS về Tổng Liên đoàn LĐVN trước ngày 15/01 của năm sau.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo bằng văn bản về Công đoàn ĐSVN để xem xét, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

	
	(đã ký)
    Mai Thành Phương
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BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Công đoàn…………………………..……………. năm ……..…..
(Đối với công đoàn cơ sở tại đơn vị hạch toán phụ thuộc)

	Thứ tự
	NỘI DUNG
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Diễn giải kết quả thực hiện hoặc lý do không đạt

	1
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40 
	
	

	1.1
6 điểm
	Tổ chức lấy ý kiến người lao động về nội dung kiến nghị thương lượng xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể công ty mẹ.
	2
	
	

	
	Triển khai nội dung thỏa ước lao động tập thể của công ty mẹ đến đoàn viên, người lao động biết; Giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung TƯLĐTT đã được ký kết.
	2
	
	

	
	Cử đại diện ban chấp hành tham gia các hội đồng của đơn vị xét và giải quyết các các vấn đề, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động.
- Có khiếu nại về giải quyết chế độ chính sách, kỷ luật lao động không đúng quy định của pháp luật: 0 điểm.
	2
	
	

	1.2
8 điểm

	Tổ chức lấy ý kiến người lao động góp ý về nội dung tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của công ty mẹ.
	1
	
	

	
	Đảm bảo những nội dung phải công khai, NLĐ được tham gia, quyết định, kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động.
- Có kế hoạch tổ chức HN NLĐ tại đơn vị: 0,5 điểm

- 100% công đoàn tổ, bộ phận tổ chức HN NLĐ theo quy định: 0,5 điểm
- Tổ chức HN NLĐ đúng quy định: 0,25 điểm
- Có hồ sơ báo cáo cấp trên trực tiếp theo quy định: 0,25 điểm
- Tham gia quán triệt, phổ biến, triển khai NQ HN NLĐ: 0,5 điểm
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại.
- Tổ chức lấy ý kiến NLĐ để tổng hợp và đề xuất tổ chức đối thoại: 0,5 điểm.
- Tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có ý kiến NLĐ: 0,5 điểm.

- Thông báo kết quả đối thoại theo quy định: 0,5 điểm.

- Có hồ sơ đối thoại theo quy định: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Có các hình thức thực hiện dân chủ khác tại doanh nghiệp. (hộp thư góp ý; quy định về tiếp người lao động; công khai thông tin trên bảng tin, mạng nội bộ của doanh nghiệp....)
	1
	
	

	1.3

7 điểm
	Xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của BCH công đoàn với Thủ trưởng chuyên môn đồng cấp.
- Có quy chế và được bổ sung,sửa đổi kịp thời: 01 điểm.
- Các nội dung trong quy chế được thực hiện đầy đủ:01 điểm.
	2
	
	

	
	Xây dựng và thực hiện cam kết phối hợp hằng năm.
- Có cam kết phối hợp hoạt động: 01 điểm.

- Có triển khai những nội dung cam kết của cấp trên (có liên quan) vào nội dung cam kết của đơn vị: 0,5 điểm.

- 100% nội dung trong cam kết đều được thực hiện được (nếu còn nội dung chưa thực hiện phải có lý do chính đáng): 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Tham gia xây dựng hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.
- Tham gia đầy đủ việc xây dựng các quy chế liên quan đến quyền lợi NLĐ: 0,75 điểm.

- Có đầy đủ các quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi NLĐ (Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng; định mức lao động; trang cấp đồng phục, bảo hộ lao động ...: 0,75 điểm.
	1,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Thực hiện tốt định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật...: 0,5 điểm.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN; chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, TNLĐ... cho NLĐ: 0,5 điểm.

- Không có trường hợp vi phạm chế độ chính sách, nợ BHXH đối với NLĐ mà không được CĐCS phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	1.4
5 điểm


	100% Hợp đồng lao động mới ký kết thông qua hướng dẫn, tư vấn của tổ chức công đoàn.
	1,5
	
	

	
	Có ít nhất 95% NLĐ làm việc tại doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên được giao kết HĐLĐ đúng quy định.
	1
	
	

	
	100% hợp đồng lao động được giám sát thực hiện đúng nội dung đã ký kết (Nếu có bất kỳ nội dung nào, của cá nhân nào không thực hiện ảnh hưởng đến quyền lợi hai bên mà tổ chức công đoàn không biết: 0 điểm).
	1
	
	

	
	100% HĐLĐ có thay đổi nội dung phải được ký phụ lục HĐLĐ.
	1
	
	

	
	100% hợp đồng lao động chấm dứt (do người lao động đơn phương chấm dứt) được tổ chức công đoàn tham gia tư vấn.
	0,5
	
	

	1.5
7 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch ATVSLĐ bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật.
	1
	
	

	
	Giám sát thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, bảo đảm các nội dung xây dựng đều được tổ chức thực hiện. 
	1
	
	

	
	Có màng lưới ATVSV đúng quy định và quản lý hiệu quả ở đơn vị.
-  Có quyết định thành lập màng lưới ATVSLĐ: 0,75 điểm.

-  Có quy chế hoạt động màng lưới ATVSV: 0,25 điểm.
	1
	
	

	
	Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Khôngcó tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan: 0,5 điểm.

- Các vụ TNLĐ đều được báo cáo đầy đủ về cấp trên trực tiếp: 0,5 điểm.
- Không có NLĐ mắc bệnh nghề nghiệp kéo dài, suy giảm sức khỏe nghiêm trọng: 0,5 điểm.
- Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng do chủ quan: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Có biện pháp đề xuất người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động .
	1
	
	

	
	Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông Đường sắt.
Không để xảy ra tai nạn GTĐS  nghiêm trọng hoặc tương đương (theo quy định của Tổng công ty ) do nguyên nhân chủ quan.
	1
	
	

	1.6
7 điểm
	Tập hợp kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị; giám sát việc giải quyết kiến nghị.
- Tập hợp đầy đủ kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi người lao động: 01 điểm.

- Định kỳ hằng tháng rà soát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của chuyên môn cùng cấp và cấp trên: 01 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.

- Triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đoàn viên do cấp trên triển khai đến người lao động: 0,25 điểm.
- Có xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng công nhân: 1 điểm.

- Có xây dựng kế hoạch và triển khai chăm lo đời sống tết cổ truyền cho NLĐ: 1 điểm.

- Chương trình, kế hoạch công tác năm có nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ (tham quan du lịch,  hoạt động VHTT, …): 0,25 điểm. 
- Thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định: 0,5 điểm
	3
	
	


	
	Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không có đơn thư vượt cấp.

- Tham gia đầy đủ trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động: 01 điểm.

- Không có đơn thư vượt cấp do cơ sở không giải quyết, chậm đề xuất giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật: 01 điểm.
	2
	
	

	2
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	40 
	
	

	2.1

5 điểm
	Có ít nhất 95% NLĐ đã gia nhập công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	2
	
	

	
	CĐCS tổ chức kết nạp, cấp thẻ đoàn viên công đoàn đảm bảo đúng quy định.
	2
	
	

	
	CĐCS thực hiện theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo quy định.
	1
	
	

	2.2

5 điểm
	Có xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn tổ, bộ phận.
	2
	
	

	
	Có ít nhất 60% trở lên CĐBP, tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	3
	
	

	2.3

5 điểm
	Có ít nhất 70% cán bộ từ tổ công đoàn trở lên mới tham gia lần đầu sau 6 tháng được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	2
	
	

	
	Kịp thời phối hợp với NSDLĐ tổ chức phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ khi có thay đổi.
	3
	
	

	2.4

4 điểm
	Có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.
	1
	
	

	
	Có phân công nhiệm vụ cho ủy viên BCH, UV UBKT.
	1
	
	

	
	Kịp thời kiện toàn BCH và cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên.
	1
	
	

	
	Quản lý, lưu trữ hồ sơ đại hội, tổ chức theo quy định.
	1
	
	

	2.5

10 điểm
	Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác công đoàn đã đề ra. 
	1,5
	
	

	
	Có Quy chế hoạt động của BCH và UBKT. (Mỗi Quy chế: 0,5 điểm)
	1
	
	

	
	Định kỳ tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn đúng quy định.  
	1,5 
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Kịp thời thông tin các nội dung hoạt động công đoàn của đơn vị đến đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn.
	0,5
	
	

	
	Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.  
	0,5
	
	

	2.6

1 điểm
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra; có hồ sơ lưu đầy đủ các biên bản, nghị quyết BCH, BTV, UBKT.
	1
	
	

	2.7

10 điểm
	Hoàn thành dự toán và quyết toán tài chính theo quy định.
	2
	
	

	
	Thu đoàn phí công đoàn đạt 95% số phải thu (từ 85 % đến dưới 95%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 85%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm).
	1,5
	
	

	
	Phối hợp đôn đốc thu kinh phí công đoàn đảm bảo 100% số phải thu.
	0,5
	
	

	
	Nộp tài chính lên công đoàn cấp trên đảm bảo 100% dự toán (từ 90% đến dưới 100%: 2 điểm; từ 80% đến dưới 90%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 80%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm).
	3
	
	

	
	Thực hiện các khoản thu, chi tài chính đúng chế độ, không vi phạm quy định về tài chính.
	 2
	
	

	
	Có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm.
	1
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	15 
	
	

	3.1

4 điểm
	Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ theo Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên và các văn bản của Đảng, chuyên môn đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
- Nếu triển khai <90%: 2 điểm.

- Nếu triển khai <80%: 1 điểm.

- Nếu triển khai <50%: 0 điểm.
	3
	
	

	
	Phối hợp NSDLĐ; vận động, giúp đỡ NLĐ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
	1
	
	

	3.2
1 điểm
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, kết nạp theo Nghị quyết đề ra: 0,5 điểm

- Có triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.3
2,5 điểm
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước bị phát hiện, xử lý.
- Có dưới 2% đoàn viên vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật sa thải (trừ trường hợp sa thải do NLĐ tự ý bỏ việc): 1 điểm.

- Không có đoàn viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật xử lý: 1 điểm.

- Có dưới 2% đoàn viên mắc tệ nạn xã hội, đánh bài ăn tiền: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.4
3 điểm


	Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.
- Có quỹ xã hội cấp cơ sở: 0,5 điểm.

- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ: 0,5 điểm.

- Vận động NLĐ tham gia quỹ xã hội cấp trên đạt mức tối thiểu: 0,5 điểm.

- Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, trợ cấp hoặc đề nghị trợ cấp kịp thời, đúng quy định: 1 điểm.
- Có các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ các đối tượng chính sách do cấp trên, địa phương phát động; 0,5 điểm.
	3
	
	

	3.5
2,5 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua:
- Xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua hằng năm: 0,5 điểm.

- Đăng ký thi đua hằng năm theo quy định: 0,5 điểm.

- Có trên 50% tổ, CĐBP đăng ký thi đua; trên 50% tổ, CĐBP hoàn thành chỉ tiêu thi đua: 0,5 điểm.

- Sáng kiến đạt chỉ tiêu đề ra: 0,5 điểm.

- Đơn vị có quy định về văn hóa doanh nghiệp; đơn vị đạt “CQ-VH-AT”: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.6
1 điểm


	Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở: 0,5 điểm.
- Tham gia hoạt động Cụm VHTT khu vực, cấp trên và địa phương: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.7
1 điểm


	Tổ chức hiệu quả các hoạt động nữ công.
- Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng hoặc phân công cán bộ phụ trách công tác nữ: 0,25 điểm
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nữ công trong năm: 0,25 điểm.
- Tham gia hoạt động câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đường sắt khu vực, tổ chức các hoạt động nữ công: 0,25 điểm.
- Trên  85 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”: 0,25 điểm.
	1
	
	

	4
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng
	05 
	
	

	4.1

1 điểm
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ tại đơn vị; tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện tại đơn vị; kịp thời giải quyết, phối hợp, đề nghị giải quyết dứt điểm các bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
	1
	
	

	4.2

1 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp.

- Các nội dung quy chế phối hợp đều thực hiện đạt hiệu quả: Thưởng 0,25 điểm
- 100% NLĐ có việc làm; thu nhập tăng trên 7% so với cùng kỳ: Thưởng 0,25 điểm.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt:Thưởng 0,25 điểm
- Thành tích nổi bật, xuất sắc khác trong phối hợp thực hiện (Tháng công nhân, chăm lo tết, ...): Thưởng 0,25 điểm
	1
	
	

	4.3

1 điểm
	Có sáng kiến báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động:

- Triển khai cụ thể những nội dung NQ 03/NQ-CĐĐS ngày 23/7/2019 của Công đoàn ĐSVN Về việc “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo” cùng các chương trình, kế hoạch kèm theo.
- Có giải pháp cụ thể  đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động so với trước đạt hiệu quả.
	1
	
	

	4.4

1 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc: Thưởng 0,5 điểm

- Có các hoạt động xã hội, từ thiện nổi bật; có các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nổi bật: Thưởng 0,5 điểm
	1
	
	

	4.5

1 điểm
	Thu đoàn phí vượt dự toán từ 10% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Nộp cấp trên vượt dự toán từ 5% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Cộng
	
	
	


	Nơi nhận:

- Công đoàn ĐSVN;

- ........;

- Lưu: VT, CĐ.
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Biểu số 02
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	…………., ngày     tháng    năm 20.......


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Công đoàn…………………………..……………. năm ……..…..
(Đối với CĐCS tại doanh nghiệp có trên 50% vốn điều lệ của Nhà nước, của TCT ĐSVN)

	Thứ tự
	NỘI DUNG
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Diễn giải kết quả thực hiện hoặc lý do không đạt

	1
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40
	
	

	1.1

7 điểm
	Có tổ chức thương lượng tập thể theo quy định (Bao gồm quy trình thương lượng khi ký kết, thương lượng sửa đổi, bổ sung hằng năm).
	2
	
	

	
	Có TƯLĐTT đang còn thời hạn và có ít nhất 3 điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.
- Có 01 điểm có lợi: 01 điểm; có 02 điểm có lợi: 1,5 điểm; không có điểm nào có lợi cho NLĐ: 0 điểm và các nội dung tiếp theo của mục 1.1 này đều 0 điểm; điểm có lợi nhiều hơn 4 điểm sẽ tính vào điểm thưởng; thỏa ước lao động gửi về cấp trên đúng quy định mới được tính điểm.
	2
	
	

	
	Giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung TƯLĐTT đã được ký kết.
	2
	
	

	
	Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết và đánh giá chất lượng TƯ LĐTT gửi về Công đoàn ĐSVN theo quy định.
	1
	
	

	1.2

 8 điểm
	Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Có quy chế dân chủ bảo đảm các nội dung theo quy định: 01điểm

- Tham gia sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế dân chủ khi có nội dung không còn phù hợp: 01 điểm
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Đảm bảo những nội dung phải công khai, NLĐ được tham gia, quyết định, kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ.

- Các nội dung NSDLĐ phải công khai đều được không công khai: 0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ được tham gia ý kiến đều được tham gia: 0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ được quyết định đều được thực hiện: 0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ  được kiểm tra, giám sát đều được kiểm tra, giám sát theo quy định: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động.
- Có xây dựng kế hoạch tổ chức HN NLĐ tại đơn vị: 0,5 điểm

- 100%  tổ, bộ phận tổ chức HN NLĐ theo quy định: 0,25 điểm
- Tổ chức HN NLĐ đúng quy định: 0,25 điểm
- Có hồ sơ báo cáo cấp trên trực tiếp theo quy định:  0,25 điểm
- Tham gia quán triệt, phổ biến, triển khai NQ HN NLĐ: 0,25 điểm
	1,5
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại.
- Tổ chức lấy ý kiến NLĐ để tổng hợp và đề xuất tổ chức đối thoại: 0,5 điểm
- Tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có ý kiến NLĐ: 0,5 điểm

- Có thông báo kết quả đối thoại theo quy định: 0,25 điểm
- Có hồ sơ đối thoại theo quy định:  0,25điểm
	1,5
	
	

	
	Có các hình thức thực hiện dân chủ khác tại doanh nghiệp (hộp thư góp ý; quy định về tiếp người lao động; công khai thông tin trên bảng tin, mạng nội bộ của doanh nghiệp....)
	1
	
	

	1.3

7 điểm
	Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động của BCH công đoàn với Thủ trưởng chuyên môn đồng cấp.

- Có quy chế và được bổ sung,sửa đổi kịp thời: 01 điểm.
- Các nội dung trong quy chế được thực hiện đầy đủ:01 điểm.
	2
	
	

	
	Xây dựng và thực hiện cam kết phối hợp hằng năm.

- Có cam kết phối hợp hoạt động: 01 điểm.
- Có triển khai những nội dung cam kết của cấp trên (có liên quan) vào nội dung cam kết của đơn vị: 0,5 điểm.
- 100% nội dung trong cam kết đều được thực hiện được (nếu còn nội dung chưa thực hiện phải có lý do chính đáng): 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Tham gia xây dựng hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.
- Tham gia đầy đủ việc xây dựng các quy chế liên quan đến quyền lợi NLĐ: 0,75 điểm.
- Có đầy đủ các quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi NLĐ (Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng; định mức lao động; trang cấp đồng phục, bảo hộ lao động ...: 0,75 điểm.
	1,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Thực hiện tốt định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật... 0,5 điểm.
- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN; chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, TNLĐ... cho NLĐ: 0,5 điểm.
- Không có trường hợp vi phạm chế độ chính sách, nợ BHXH đối với NLĐ mà không được CĐCS phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	1.4

4 điểm


	100% Hợp đồng lao động mới ký kết thông qua hướng dẫn, tư vấn của tổ chức công đoàn.
	1
	
	

	
	Có ít nhất 95% NLĐ làm việc tại doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên được giao kết HĐLĐ đúng quy định.
	0,5
	
	

	
	100% hợp đồng lao động được giám sát thực hiện đúng nội dung đã ký kết (Nếu có bất kỳ nội dung nào, của cá nhân nào không thực hiện ảnh hưởng đến quyền lợi hai bên mà tổ chức công đoàn không biết: 0 điểm).
	1
	
	

	
	100% HĐLĐ có thay đổi nội dung phải được ký phụ lục HĐLĐ.
	1
	
	

	
	100% hợp đồng lao động chấm dứt (do người lao động đơn phương chấm dứt) được tổ chức công đoàn tham gia tư vấn.
	0,5
	
	

	1.5

7 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch ATVSLĐ bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật.
	1
	
	

	
	Giám sát thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, bảo đảm các nội dung xây dựng đều được tổ chức thực hiện.

 - Mỗi nội dung không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị trừ 0,2 điểm (tối đa trừ hết điểm cuả nội dung này)
	1
	
	

	
	Có màng lưới ATVSV đúng quy định và quản lý hiệu quả ở đơn vị:
- Có quyết định thành lập màng lưới ATVSLĐ: 0,75 điểm.
- Có quy chế hoạt động màng lưới ATVSV: 0,25 điểm.
	1
	
	

	
	Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Khôngcó tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan: 0,5 điểm.
- Các vụ TNLĐ đều được báo cáo đầy đủ về cấp trên trực tiếp: 0,5 điểm.
- Không có NLĐ mắc bệnh nghề nghiệp kéo dài, suy giảm sức khỏe nghiêm trọng: 0,5 điểm.
- Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng do chủ quan: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Có biện pháp đề xuất người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
	1
	
	

	
	Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông Đường sắt.

- Không để xảy ra tai nạn GTĐS  nghiêm trọng hoặc tương đương (theo quy định của Tổng công ty) do nguyên nhân chủ quan.
	1
	
	

	1.6

7 điểm
	Tập hợp kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị; giám sát việc giải quyết kiến nghị.

- Tập hợp đầy đủ kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi người lao động: 01 điểm.
- Định kỳ hằng tháng rà soát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của chuyên môn cùng cấp và cấp trên: 01 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.

- Triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đoàn viên do cấp trên triển khai đến NLĐ: 0,25 điểm.
- Có xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng công nhân: 1 điểm.
- Có xây dựng kế hoạch và triển khai chăm lo đời sống tết cổ truyền cho NLĐ: 1 điểm.
- Chương trình, kế hoạch công tác năm có nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (tham quan du lịch,  hoạt động VHTT, …): 0,25 điểm.
- Thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định: 0,5 điểm.
	3
	
	

	
	Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không có đơn thư vượt cấp.

- Tham gia đầy đủ trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động: 01 điểm.
- Không có đơn thư vượt cấp do cơ sở không giải quyết, chậm đề xuất giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật: 01 điểm.
	2
	
	

	2
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	40 
	
	

	2.1

5 điểm
	Có ít nhất 95% NLĐ đã gia nhập công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	2
	
	

	
	CĐCS tổ chức kết nạp, cấp thẻ đoàn viên công đoàn đảm bảo đúng quy định.
	2
	
	

	
	CĐCS thực hiện theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo quy định.
	1
	
	

	2.2

5 điểm
	Có xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn tổ, bộ phận.
	2
	
	

	
	Có ít nhất 60% trở lên CĐBP, tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	3
	
	

	2.3

5 điểm
	Có ít nhất 70% cán bộ từ tổ công đoàn trở lên mới tham gia lần đầu sau 6 tháng được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	2
	
	

	
	Kịp thời phối hợp với NSDLĐ tổ chức phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ khi có thay đổi.
	3
	
	

	2.4

4 điểm
	Có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.
	1
	
	

	
	Có phân công nhiệm vụ cho ủy viên BCH, UV UBKT.
	1
	
	

	
	Kịp thời kiện toàn ban chấp hành và cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên. 
	1
	
	

	
	Quản lý, lưu trữ hồ sơ đại hội, tổ chức theo quy định.
	1
	
	

	2.5

10 điểm
	Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác công đoàn đã đề ra. 
	1,5
	
	

	
	Có Quy chế hoạt động của BCH và UBKT. (Mỗi Quy chế: 0,5 điểm)
	1
	
	

	
	Định kỳ tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn đúng quy định.  
	1,5 
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Kịp thời thông tin các nội dung hoạt động công đoàn của đơn vị đến đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn.
	0,5
	
	

	
	Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
	0,5
	
	

	2.6

1 điểm
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra; có hồ sơ lưu đầy đủ các biên bản, nghị quyết BCH, BTV, UBKT.
	1
	
	

	2.7

10 điểm
	Hoàn thành dự toán và quyết toán tài chính theo quy định.
	2
	
	

	
	Thu đoàn phí công đoàn đạt 95% số phải thu (từ 85% đến dưới 95%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 85%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm).
	1,5
	
	

	
	Phối hợp đôn đốc thu kinh phí công đoàn đảm bảo 100% số phải thu.
	0,5
	
	

	
	Nộp tài chính lên công đoàn cấp trên đảm bảo 100% dự toán (từ 90% đến dưới 100%: 2 điểm; từ 80% đến dưới 90%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 80%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm).
	3
	
	

	
	Thực hiện các khoản thu, chi tài chính đúng chế độ, không vi phạm quy định về tài chính.
	 2
	
	

	
	Có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm.
	1
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	15 
	
	

	3.1

4 điểm
	Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ theo Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên và các văn bản của Đảng, chuyên môn đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
- Nếu triển khai <90%: 2 điểm.
- Nếu triển khai <80%: 1 điểm.
- Nếu triển khai <50%: 0 điểm.
	3
	
	

	
	Phối hợp NSDLĐ; vận động, giúp đỡ NLĐ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
	1
	
	

	3.2

1 điểm
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp theo Nghị quyết đề ra: 0,5 điểm.

- Có triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.3

2,5 điểm
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm pháp luật của nhà nước bị phát hiện, xử lý.
- Có dưới 2% đoàn viên vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật sa thải (trừ trường hợp sa thải do NLĐ tự ý bỏ việc): 1 điểm.
- Không có đoàn viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật xử lý: 1 điểm.

- Có dưới 2% đoàn viên mắc tệ nạn xã hội, đánh bài ăn tiền: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.4

3 điểm


	Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.
- Có quỹ xã hội cấp cơ sở: 0,5 điểm.
- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ: 0,5 điểm.
- Vận động NLĐ tham gia quỹ xã hội cấp trên đạt mức tối thiểu: 0,5 điểm.
- Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, trợ cấp hoặc đề nghị trợ cấp kịp thời, đúng quy định: 1 điểm.
- Có các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ các đối tượng chính sách do cấp trên, địa phương phát động; 0,5 điểm.
	3
	
	

	3.5

2,5 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua.

- Xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua hằng năm: 0,5 điểm.
- Đăng ký thi đua hằng năm theo quy định: 0,5 điểm.

- Có trên 50% tổ, CĐBP đăng ký thi đua; trên 50% tổ, CĐBP hoàn thành chỉ tiêu thi đua: 0,5 điểm.
- Sáng kiến đạt chỉ tiêu đề ra: 0,5 điểm.

- Đơn vị có quy định về văn hóa doanh nghiệp; đơn vị đạt “CQ-VH-AT”: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.6

1 điểm


	 Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở: 0,5 điểm.
- Tham gia hoạt động Cụm VHTT khu vực, cấp trên và địa phương: 0,5 điểm
	1
	
	

	3.7

1 điểm


	Tổ chức hiệu quả các hoạt động nữ công.

- Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng hoặc phân công cán bộ phụ trách công tác nữ: 0,25 điểm.
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nữ công trong năm: 0,25 điểm.
- Tham gia hoạt động câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đường sắt khu vực, tổ chức các hoạt động nữ công: 0,25 điểm.
- Trên  85 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”: 0,25 điểm.
	1
	
	

	4
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng
	05
	
	

	4.1

1 điểm
	TƯLĐTT có từ 04 điểm trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật và được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, là đơn vị tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp đánh giá (Từ điểm có lợi thứ 4, mỗi điểm có lợi được 0,25 điểm đến tổng điểm tối đa là 1 điểm)
	1
	
	

	4.2

0,5 điểm
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ tại đơn vị; tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện tại đơn vị; kịp thời giải quyết, phối hợp, đề nghị giải quyết dứt điểm các bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
	0,5
	
	

	4.3

1 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp.

- Các nội dung quy chế phối hợp đều thực hiện đạt hiệu quả: Thưởng 0,25 điểm

- 100% NLĐ có việc làm; thu nhập tăng trên 7% so với cùng kỳ: Thưởng 0,25 điểm.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt:Thưởng 0,25 điểm

- Thành tích nổi bật, xuất sắc khác trong phối hợp thực hiện (Tháng công nhân, chăm lo tết, ...): Thưởng 0,25 điểm
	1
	
	

	4.4

1 điểm
	Có sáng kiến báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động:

- Triển khai cụ thể những nội dung NQ 03/NQ-CĐĐS ngày 23/7/2019 của công đoàn ĐSVN Về việc “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo” cùng các chương trình, kế hoạch kèm theo.

- Có giải pháp cụ thể  đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động so với trước đạt hiệu quả.
	1
	
	

	4.5

0,5 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc: Thưởng 0,25 điểm

- Có các hoạt động xã hội, từ thiện nổi bật; có các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nổi bật: Thưởng 0,25 điểm
	0,5
	
	

	4.6

1 điểm
	Thu đoàn phí vượt dự toán từ 10% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Nộp cấp trên vượt dự toán từ 5% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Cộng
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BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Công đoàn…………………..…………………. năm ……………..…..

(Đối với doanh nghiệp có dưới 50% vốn của Nhà nước, của Tổng công ty ĐSVN và doanh nghiệp liên kết)

	Thứ tự
	NỘI DUNG
	Điểm   tối đa
	Điểm   tự chấm
	Diễn giải kết quả thực hiện hoặc lý do không đạt

	1
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40
	
	

	1.1

7,5 điểm
	Có tổ chức thương lượng tập thể theo quy định. (Bao gồm quy trình thương lượng khi ký kết, thương lượng sửa đổi, bổ sung hằng năm).
	1,5
	
	

	
	Có TƯLĐTT đang còn thời hạn và có ít nhất 3 điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. (Có 01 điểm có lợi: 01 điểm; có 02 điểm có lợi: 1,5 điểm; không có điểm có lợi cho NLĐ: 0 điểm và các nội dung tiếp theo của mục 1.1 này đều 0 điểm; điểm có lợi nhiều hơn 4 điểm sẽ tính vào điểm thưởng; thỏa ước lao động gửi về cấp trên đúng quy định mới được tính điểm)
	3
	
	

	
	Giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung TƯLĐTT đã được ký kết.
	2
	
	

	
	Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết và đánh giá chất lượng TƯ LĐTT gửi về Công đoàn ĐSVN theo quy định.
	1
	
	

	1.2

8,5 điểm

	Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Có quy chế dân chủ bảo đảm các nội dung theo quy định: 01điểm.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế dân chủ khi có nội dung không còn phù hợp: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	
	Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Đảm bảo những nội dung phải công khai, NLĐ được tham gia, quyết định, kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ.

- Các nội dung NSDLĐ phải công khai đều được không công khai: 0,5 điểm.

- Các nội dung NLĐ được tham gia ý kiến đều được tham gia:  0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ được quyết định đều được thực hiện: 0,5 điểm.

- Các nội dung NLĐ  được kiểm tra, giám sát đều được kiểm tra, giám sát theo quy định: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động.

- Có xây dựng kế hoạch tổ chức HN NLĐ tại đơn vị: 0,5 điểm.

- 100%  tổ, bộ phận tổ chức HN NLĐ theo quy định: 0,5 điểm.
- Tổ chức HN NLĐ đúng quy định: 0,5 điểm.
- Có hồ sơ báo cáo cấp trên trực tiếp theo quy định: 0,25 điểm.
- Tham gia quán triệt, phổ biến, triển khai NQ HN NLĐ: 0,25 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại.

-  Tổ chức lấy ý kiến NLĐ để tổng hợp và đề xuất tổ chức đối thoại: 0,5 điểm.
-  Tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có ý kiến NLĐ:0,5 điểm.

- Có thông báo kết quả đối thoại theo quy định: 0,25 điểm.
- Có hồ sơ đối thoại theo quy định: 0,25điểm.
	2
	
	

	
	Có các hình thức thực hiện dân chủ khác tại doanh nghiệp (hộp thư góp ý; quy định về tiếp người lao động; công khai thông tin trên bảng tin, mạng nội bộ của doanh nghiệp....).
	1
	
	

	1.3

6 điểm
	Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động của BCH công đoàn với Thủ trưởng chuyên môn đồng cấp.

- Có quy chế và được bổ sung,sửa đổi kịp thời: 0,75 điểm.

- Các nội dung trong quy chế được thực hiện đầy đủ: 0,75 điểm.
	1,5
	
	

	
	Xây dựng và thực hiện cam kết phối hợp hằng năm.

- Có cam kết phối hợp hoạt động: 01 điểm.

- Có triển khai những nội dung cam kết của cấp trên (có liên quan) vào nội dung cam kết của đơn vị: 0,25 điểm.

- 100% nội dung trong cam kết đều được thực hiện được (nếu còn nội dung chưa thực hiện phải có lý do chính đáng): 0,25 điểm.
	1,5
	
	

	
	Tham gia xây dựng hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Tham gia đầy đủ việc xây dựng các quy chế liên quan đến quyền lợi NLĐ: 0,75 điểm

- Có đầy đủ các quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi NLĐ (Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng; định mức lao động; trang cấp đồng phục, bảo hộ lao động ...: 0,75 điểm
	1,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Thực hiện tốt định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật..: 0,5 điểm.

- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN; chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, TNLĐ... cho NLĐ: 0,5 điểm.

Không có trường hợp vi phạm chế độ chính sách, nợ BHXH đối với NLĐ mà không được CĐCS phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	1.4

4 điểm


	100% Hợp đồng lao động mới ký kết thông qua hướng dẫn, tư vấn của tổ chức công đoàn.
	1
	
	

	
	Có ít nhất 95% NLĐ làm việc tại doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên được giao kết HĐLĐ đúng quy định.
	0,5
	
	

	
	100% hợp đồng lao động được giám sát thực hiện đúng nội dung đã ký kết.

- Nếu có bất kỳ nội dung nào, của cá nhân nào không thực hiện ảnh hưởng đến quyền lợi hai bên mà tổ chức công đoàn không biết: 0 điểm.
	1
	
	

	
	100% HĐLĐ có thay đổi nội dung phải được ký phụ lục HĐLĐ.
	1
	
	

	
	100% hợp đồng lao động chấm dứt (do người lao động đơn phương chấm dứt) được tổ chức công đoàn tham gia tư vấn.
	0,5
	
	

	1.5

8 điểm
	 Phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch ATVSLĐ bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật
	1,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, bảo đảm các nội dung xây dựng đều được tổ chức thực hiện.

 - Mỗi nội dung không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị trừ 0,2 điểm (tối đa trừ hết điểm cuả nội dung này)
	2
	
	

	
	Có màng lưới ATVSV đúng quy định và quản lý hiệu quả ở đơn vị.

 - Có quyết định thành lập, kiện toàn màng lưới ATVSLĐ: 01 điểm.

- Có quy chế hoạt động màng lưới ATVSV: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	
	Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Khôngcó tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan: 0,5 điểm.

- Các vụ TNLĐ đều được báo cáo đầy đủ về cấp trên trực tiếp: 0,5 điểm.
- Không có NLĐ mắc bệnh nghề nghiệp kéo dài, suy giảm sức khỏe nghiêm trọng: 0,5 điểm.
- Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng do chủ quan: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Có biện pháp đề xuất người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
	1
	
	

	1.6

6 điểm
	Tập hợp kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị; giám sát việc giải quyết kiến nghị.

- Tập hợp đầy đủ kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi người lao động: 01 điểm.

- Định kỳ hằng tháng rà soát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của chuyên môn cùng cấp và cấp trên: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	
	Phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.

- Triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đoàn viên do cấp trên triển khai đến người lao động: 0,25 điểm.

- Có xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng công nhân: 1 điểm.

- Có xây dựng kế hoạch và triển khai chăm lo đời sống tết cổ truyền cho NLĐ: 1 điểm.

- Chương trình, kế hoạch công tác năm có nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (tham quan du lịch,  hoạt động VHTT, …): 0,25 điểm.

- Thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định: 0,5 điểm.
	3
	
	

	
	Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không có đơn thư vượt cấp.

- Tham gia đầy đủ trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động: 01 điểm.

- Không có đơn thư vượt cấp do cơ sở không giải quyết, chậm đề xuất giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	2
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	40       
	
	

	2.1

5 điểm
	Có ít nhất 80% NLĐ có HĐLĐ đã làm việc tại đơn vị gia nhập công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	1
	
	

	
	CĐCS tổ chức kết nạp, cấp thẻ đoàn viên công đoàn đúng quy định.
	2
	
	

	
	CĐCS thực hiện theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo quy định.
	2
	
	

	2.2

5 điểm
	Có xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn tổ, bộ phận.
	2
	
	

	
	Có ít nhất 50% trở lên số tổ công đoàn, CĐBP xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	3
	
	

	2.3

5 điểm
	Có ít nhất 60% cán bộ từ tổ công đoàn trở lên mới tham gia lần đầu sau 6 tháng được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	
	Cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp, tập huấn, bồi dưỡng do công đoàn cấp trên triệu tập.
	1
	
	

	
	Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ khi có thay đổi.
	1
	
	

	2.4

4 điểm
	Có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.
	1
	
	

	
	Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho ủy viên BCH, UBKT.
	1
	
	

	
	Thực hiện công tác kiện toàn ban chấp hành và cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên đúng quy định.
	1
	
	

	
	Làm tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định (Hồ sơ ĐH và các QĐ công nhận). 
	1
	
	

	2.5

10 điểm
	Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác công đoàn đã đề ra. 
	1,5
	
	

	
	Có Quy chế hoạt động của BCH và UBKT. (Mỗi Quy chế: 0,5 điểm)
	1
	
	

	
	Định kỳ tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn đúng quy định.  
	1,5 
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Kịp thời thông tin các nội dung hoạt động công đoàn của đơn vị đến đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn.
	0,5
	
	

	
	Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.  
	0,5
	
	

	2.6

1 điểm
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn,...
	0,5
	
	

	
	Lưu trữ đầy đủ các biên bản, nghị quyết BCH, BTV, UBKT.
	0,5
	
	

	2.7

10 điểm
	Hoàn thành dự toán và quyết toán tài chính theo quy định.
	2
	
	

	
	Thu đoàn phí công đoàn đạt 95% số phải thu. (từ 85 % đến dưới 95%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 85%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm)
	1,5
	
	

	
	Phối hợp đôn đốc thu kinh phí công đoàn đảm bảo 100% số phải thu.
	1
	
	

	
	Nộp tài chính lên công đoàn cấp trên đảm bảo 100% dự toán. (từ 85% đến dưới 100%: 2 điểm; từ 75% đến dưới 85%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 75%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm)
	2,5
	
	

	
	Thực hiện các khoản thu, chi tài chính đúng chế độ, không vi phạm quy định về tài chính.
	2
	
	

	
	Có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm.
	1
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	15
	
	

	3.1

4 điểm
	Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ theo Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên và các văn bản của Đảng, chuyên môn đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
- Nếu triển khai <90%: 2 điểm.

- Nếu triển khai <80%: 1 điểm.

- Nếu triển khai <50%: 0 điểm.
	3
	
	

	
	Phối hợp NSDLĐ; vận động, giúp đỡ NLĐ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Không có NLĐ được nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ: Trừ hết điểm.
	1
	
	

	3.2

1 điểm
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, kết nạp theo Nghị quyết đề ra: 0,5 điểm.

- Có triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.3

2,5 điểm
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước bị phát hiện, xử lý.
- Có dưới 2% đoàn viên vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật sa thải (trừ trường hợp sa thải do NLĐ tự ý bỏ việc): 1 điểm.

- Không có đoàn viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật xử lý: 1 điểm.

- Có dưới 2% đoàn viên mắc tệ nạn xã hội, đánh bài ăn tiền: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.4

3 điểm


	Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện:

- Có quỹ xã hội cấp cơ sở: 0,5 điểm.

- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ: 0,5 điểm.

- Vận động NLĐ tham gia quỹ xã hội cấp trên đạt mức tối thiểu: 0,5 điểm.
- Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, trợ cấp hoặc đề nghị trợ cấp kịp thời, đúng quy định: 1 điểm.
- Có các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ các đối tượng chính sách do cấp trên, địa phương phát động; 0,5 điểm.
	3
	
	

	3.5

2,5 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua.

- Xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua hằng năm: 0,5 điểm.

- Đăng ký thi đua hằng năm theo quy định: 0,5 điểm.

- Có trên 50% tổ, CĐBP đăng ký thi đua; trên 50% tổ, CĐBP hoàn thành chỉ tiêu thi đua: 0,5 điểm.
- Sáng kiến đạt chỉ tiêu đề ra: 0,5 điểm.

- Đơn vị có quy định về văn hóa doanh nghiệp; đơn vị đạt “CQ-VH-AT”: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.6

1 điểm


	 Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở: 0,5 điểm.
- Tham gia hoạt động Cụm VHTT khu vực, cấp trên và địa phương: 0,5 điểm
	1
	
	

	3.7

1 điểm


	Tổ chức hiệu quả các hoạt động nữ công.

- Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng hoặc phân công cán bộ phụ trách công tác nữ: 0,25 điểm.
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nữ công trong năm: 0,25 điểm.
- Tham gia hoạt động câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đường sắt khu vực, tổ chức các hoạt động nữ công: 0,25 điểm.
- Trên  85 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”: 0,25 điểm.
	1
	
	

	4
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng
	05
	
	

	4.1

1 điểm
	TƯLĐTT có từ 04 điểm trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật và được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, là đơn vị tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp đánh giá (Từ điểm có lợi thứ 4, mỗi điểm có lợi được 0,25 điểm đến tổng điểm tối đa là 1 điểm)
	1
	
	

	4.2

0,5 điểm
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ tại đơn vị; tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện tại đơn vị; kịp thời giải quyết, phối hợp, đề nghị giải quyết dứt điểm các bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
	0,5
	
	

	4.3

1 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp.

- Các nội dung quy chế phối hợp đều thực hiện đạt hiệu quả: Thưởng 0,25 điểm

- 100% NLĐ có việc làm; thu nhập tăng trên 7% so với cùng kỳ: Thưởng 0,25 điểm.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt:Thưởng 0,25 điểm

- Thành tích nổi bật, xuất sắc khác trong phối hợp thực hiện (Tháng công nhân, chăm lo tết, ...): Thưởng 0,25 điểm
	1
	
	

	4.5

1 điểm
	Có sáng kiến báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động:

- Triển khai cụ thể những nội dung NQ 03/NQ-CĐĐS ngày 23/7/2019 của công đoàn ĐSVN Về việc “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo” cùng các chương trình, kế hoạch kèm theo.

- Có giải pháp cụ thể  đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động so với trước đạt hiệu quả.
	1
	
	

	4.5

0,5 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc: Thưởng 0,25 điểm

- Có các hoạt động xã hội, từ thiện nổi bật; có các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nổi bật: Thưởng 0,25 điểm
	0,5
	
	

	4.6

1 điểm
	Thu đoàn phí vượt dự toán từ 10% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Nộp cấp trên vượt dự toán từ 5% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Cộng
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BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

Công đoàn…………………………..……………. năm ……..…..
(Đối với CĐCS tại đơn vị sự nghiệp)

	Thứ tự
	NỘI DUNG
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Diễn giải kết quả thực hiện hoặc lý do không đạt

	1
	Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40
	
	

	1.1

8 điểm
	Có tổ chức thương lượng tập thể theo quy định: (Bao gồm quy trình thương lượng khi ký kết, thương lượng sửa đổi, bổ sung hằng năm)
	2
	
	

	
	Có TƯLĐTT đang còn thời hạn và có ít nhất 3 điểm có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. (Có 01 điểm có lợi: 01 điểm; có 02 điểm có lợi: 1,5 điểm; nếu không có điểm nào có lợi cho NLĐ: 0 điểm và các nội dung tiếp theo của mục 1.1 này đều 0 điểm; điểm có lợi nhiều hơn 4 điểm sẽ tính vào điểm thưởng; thỏa ước lao động gửi về cấp trên đúng quy định mới được tính điểm)
	2,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung TƯLĐTT đã được ký kết.
	2,5
	
	

	
	Hằng năm có đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết và đánh giá chất lượng TƯ LĐTT gửi về Công đoàn ĐSVN theo quy định.
	1
	
	

	1.2

 9 điểm
	Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Có quy chế dân chủ bảo đảm các nội dung theo quy định: 01điểm.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế dân chủ khi có nội dung không còn phù hợp: 01 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế: Đảm bảo những nội dung phải công khai, NLĐ được tham gia, quyết định, kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ.

- Các nội dung NSDLĐ phải công khai đều được không công khai: 0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ được tham gia ý kiến đều được tham gia: 0,5 điểm.
- Các nội dung NLĐ được quyết định đều được thực hiện: 0,5 điểm .
- Các nội dung NLĐ  được kiểm tra, giám sát đều được kiểm tra, giám sát theo quy định: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động.

- Có xây dựng kế hoạch tổ chức HN NLĐ tại đơn vị: 0,5 điểm.
- 100%  tổ, bộ phận tổ chức HN NLĐ theo quy định: 0,5 điểm.
- Tổ chức HN NLĐ đúng quy định: 0,5 điểm.
- Có hồ sơ báo cáo cấp trên trực tiếp theo quy định: 0,25 điểm.
- Tham gia quán triệt, phổ biến, triển khai NQ HN NLĐ: 0,25 điểm.
	2
	
	

	
	Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại.

-  Tổ chức lấy ý kiến NLĐ để tổng hợp và đề xuất tổ chức đối thoại: 0,5 điểm.
-  Tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có ý kiến NLĐ: 0,5 điểm.
- Có thông báo kết quả đối thoại theo quy định: 0,5 điểm.
- Có hồ sơ đối thoại theo quy định: 0,5điểm.
	2
	
	

	
	Có các hình thức thực hiện dân chủ khác tại doanh nghiệp (hộp thư góp ý; quy định về tiếp người lao động; công khai thông tin trên bảng tin, mạng nội bộ của doanh nghiệp....).
	1
	
	

	1.3

7 điểm
	Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động của BCH công đoàn với Thủ trưởng chuyên môn đồng cấp

- Có quy chế và được bổ sung,sửa đổi kịp thời: 01 điểm 

- Các nội dung trong quy chế được thực hiện đầy đủ: 01 điểm
	2
	
	

	
	Xây dựng và thực hiện cam kết phối hợp hằng năm.

- Có cam kết phối hợp hoạt động: 01 điểm.
- Có triển khai những nội dung cam kết của cấp trên (có liên quan) vào nội dung cam kết của đơn vị: 0,5 điểm.
- 100% nội dung trong cam kết đều được thực hiện được (nếu còn nội dung chưa thực hiện phải có lý do chính đáng): 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Tham gia xây dựng hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Tham gia đầy đủ việc xây dựng các quy chế liên quan đến quyền lợi NLĐ:  0,75 điểm.
- Có đầy đủ các quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi NLĐ (Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng; định mức lao động; trang cấp đồng phục, bảo hộ lao động ...: 0,75 điểm.
	1,5
	
	

	
	Giám sát thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế nội bộ liên quan đến quyền lợi người lao động.

- Thực hiện tốt định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật...: 0,5 điểm.
- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN; chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, TNLĐ... cho NLĐ: 0,5 điểm.
Không có trường hợp vi phạm chế độ chính sách, nợ BHXH đối với NLĐ mà không được CĐCS phát hiện đề xuất biện pháp giải quyết: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	1.4

4 điểm


	100% Hợp đồng lao động mới ký kết thông qua hướng dẫn, tư vấn của tổ chức Công đoàn
	1
	
	

	
	Có ít nhất 95% NLĐ làm việc tại doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên được giao kết HĐLĐ đúng quy định
	0,5
	
	

	
	100% hợp đồng lao động được giám sát thực hiện đúng nội dung đã ký kết (Nếu có bất kỳ nội dung nào, của cá nhân nào không thực hiện ảnh hưởng đến quyền lợi hai bên mà tổ chức công đoàn không biết: 0 điểm)
	1
	
	

	
	100% HĐLĐ có thay đổi nội dung phải được ký phụ lục HĐLĐ
	1
	
	

	
	100% hợp đồng lao động chấm dứt (do người lao động đơn phương chấm dứt) được tổ chức công đoàn tham gia tư vấn.
	0,5
	
	

	1.5

5 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch ATVSLĐ bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật.
	1
	
	

	
	Giám sát thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, bảo đảm các nội dung xây dựng đều được tổ chức thực hiện.

- Mỗi nội dung không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị trừ 0,2 điểm (tối đa trừ hết điểm cuả nội dung này)
	1,5
	
	

	
	Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Khôngcó tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan: 0,5 điểm.
- Các vụ TNLĐ đều được báo cáo đầy đủ về cấp trên trực tiếp: 0,25 điểm.
- Không có NLĐ mắc bệnh nghề nghiệp kéo dài, suy giảm sức khỏe nghiêm trọng: 0,25 điểm.
- Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng do chủ quan: 0,5 điểm.
	1,5
	
	

	
	Có biện pháp đề xuất người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
	1
	
	

	1.6

7 điểm
	Tập hợp kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị; giám sát việc giải quyết kiến nghị.

- Tập hợp đầy đủ kiến nghị của NLĐ, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi người lao động: 1,5 điểm.
- Định kỳ hằng tháng rà soát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của chuyên môn cùng cấp và cấp trên: 01 điểm.
	2,5
	
	

	
	Phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định.
- Triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đoàn viên do cấp trên triển khai đến người lao động: 0,25 điểm.
- Có xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng công nhân: 0,5 điểm.
- Có xây dựng kế hoạch và triển khai chăm lo đời sống tết cổ truyền cho NLĐ: 0,5 điểm.
- Chương trình, kế hoạch công tác năm có nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (tham quan du lịch, hoạt động VHTT,…): 0,25 điểm.
- Thực hiện đúng chính sách đối với lao động nữ theo quy định: 0,5 điểm.
	2
	
	

	
	Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không có đơn thư vượt cấp.

- Tham gia đầy đủ trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động: 1,5 điểm

- Không có đơn thư vượt cấp do cơ sở không giải quyết, chậm đề xuất giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật: 01 điểm
	2,5
	
	

	2
	Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	40
	
	

	2.1

5 điểm
	Có ít nhất 95% NLĐ đã gia nhập công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại.
	2
	
	

	
	CĐCS tổ chức kết nạp, cấp thẻ đoàn viên công đoàn đảm bảo đúng quy định.
	2
	
	

	
	CĐCS thực hiện theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo quy định.
	1
	
	

	2.2

5 điểm
	Có xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn tổ, bộ phận.
	2
	
	

	
	Có ít nhất 60% trở lên CĐBP, tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	3
	
	

	2.3

5 điểm
	Có ít nhất 70% cán bộ từ tổ công đoàn trở lên mới tham gia lần đầu sau 6 tháng được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	2
	
	

	
	Kịp thời phối hợp với NSDLĐ tổ chức phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ khi có thay đổi.
	3
	
	

	2.4

4 điểm
	Có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm.
	1
	
	

	
	Có phân công nhiệm vụ cho ủy viên BCH, UV UBKT.
	1
	
	

	
	Kịp thời kiện toàn ban chấp hành và cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên.
	1
	
	

	
	Quản lý, lưu trữ hồ sơ đại hội, tổ chức theo quy định.
	1
	
	

	2.5

10 điểm
	Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác công đoàn đã đề ra. 
	1,5
	
	

	
	Có Quy chế hoạt động của BCH và UBKT. (Mỗi Quy chế: 0,5 điểm)
	1
	
	

	
	Định kỳ tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn đúng quy định.  
	1,5 
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	
	Kịp thời thông tin các nội dung hoạt động công đoàn của đơn vị đến đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn.
	0,5
	
	

	
	Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định. 
	0,5
	
	

	2.6

1 điểm
	Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra; có hồ sơ lưu đầy đủ các biên bản, nghị quyết BCH, BTV, UBKT.
	1
	
	

	2.7

10 điểm
	Hoàn thành dự toán và quyết toán tài chính theo quy định.
	2
	
	

	
	Thu đoàn phí công đoàn đạt 95% số phải thu (từ 80% đến dưới 95%: 0,5 điểm, dưới 80%: 0 điểm)
	1
	
	

	
	Thu kinh phí công đoàn đạt 100% số phải thu (từ 80% đến dưới 100%: 0,5 điểm, dưới 80%: 0 điểm)
	1
	
	

	
	Nộp tài chính lên công đoàn cấp trên đảm bảo 100% dự toán (từ 85% đến dưới 100%: 2 điểm; từ 75% đến dưới 85%: 1 điểm; từ 50% đến dưới 75%: 0,5 điểm; dưới 50%: 0 điểm)
	3
	
	

	
	Thực hiện các khoản thu, chi tài chính đúng chế độ, không vi phạm quy định về tài chính.
	 2
	
	

	
	Có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm
	1
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	15
	
	

	3.1

4 điểm
	Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ theo nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên và các văn bản của Đảng, chuyên môn đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.
- Nếu triển khai <90%: 2 điểm.
- Nếu triển khai <80%: 1 điểm.
- Nếu triển khai <50%: 0 điểm.
	3
	
	

	
	Phối hợp NSDLĐ; vận động, giúp đỡ NLĐ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
	1
	
	

	3.2

1 điểm
	Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, kết nạp theo Nghị quyết đề ra: 0,5 điểm.

- Có triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.3

2,5 điểm
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước bị phát hiện, xử lý.
- Có dưới 2% đoàn viên vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật sa thải (trừ trường hợp sa thải do NLĐ tự ý bỏ việc): 1 điểm.
- Không có đoàn viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật xử lý: 1điểm.

- Có dưới 2% đoàn viên mắc tệ nạn xã hội, đánh bài ăn tiền: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.4

3 điểm


	Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện:

- Có quỹ xã hội cấp cơ sở: 0,5 điểm.
- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ: 0,5 điểm.
- Vận động NLĐ tham gia quỹ xã hội cấp trên đạt mức tối thiểu: 0,5 điểm.
- Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, trợ cấp hoặc đề nghị trợ cấp kịp thời, đúng quy định: 1 điểm.
- Có các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ các đối tượng chính sách do cấp trên, địa phương phát động; 0,5 điểm.
	3
	
	

	3.5

2,5 điểm
	Phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua.

- Xây dựng kế hoạch liên tịch phát động thi đua hằng năm: 0,5 điểm.
- Đăng ký thi đua hằng năm theo quy định: 0,5 điểm.

- Có trên 50% tổ, CĐBP đăng ký thi đua; trên 50% tổ, CĐBP hoàn thành chỉ tiêu thi đua: 0,5 điểm.
- Sáng kiến đạt chỉ tiêu đề ra: 0,5 điểm.

- Đơn vị có quy định về văn hóa doanh nghiệp; đơn vị đạt “CQ-VH-AT”: 0,5 điểm.
	2,5
	
	

	3.6

1 điểm


	 Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở: 0,5 điểm.
- Tham gia hoạt động Cụm VHTT khu vực, cấp trên và địa phương: 0,5 điểm.
	1
	
	

	3.7

1 điểm


	Tổ chức hiệu quả các hoạt động nữ công.

- Thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng hoặc phân công cán bộ phụ trách công tác nữ: 0,25 điểm.
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nữ công trong năm: 0,25 điểm.
- Tham gia hoạt động câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đường sắt khu vực, tổ chức các hoạt động nữ công: 0,25 điểm.
- Trên  85 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”: 0,25 điểm.
	1
	
	

	4
	Nhóm tiêu chí 4: Điểm thưởng
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	4.1

1 điểm
	TƯLĐTT có từ 04 điểm trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật và được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, là đơn vị tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp đánh giá (Từ điểm có lợi thứ 4, mỗi điểm có lợi được 0,25 điểm đến tổng điểm tối đa là 1)
	1
	
	

	4.2

0,5 điểm
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ tại đơn vị; tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện tại đơn vị; kịp thời giải quyết, phối hợp, đề nghị giải quyết dứt điểm các bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
	0,5
	
	

	4.3

1 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp.

- Các nội dung quy chế phối hợp đều thực hiện đạt hiệu quả: Thưởng 0,25 điểm

- 100% NLĐ có việc làm; thu nhập tăng trên 7% so với cùng kỳ: Thưởng 0,25 điểm.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt:Thưởng 0,25 điểm

- Thành tích nổi bật, xuất sắc khác trong phối hợp thực hiện (Tháng công nhân, chăm lo tết, ...): Thưởng 0,25 điểm
	1
	
	

	4.4

1 điểm
	Có sáng kiến báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động:

- Triển khai cụ thể những nội dung NQ 03/NQ-CĐĐS ngày 23/7/2019 của Công đoàn ĐSVN Về việc “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo” cùng các chương trình, kế hoạch kèm theo.

- Có giải pháp cụ thể  đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động so với trước đạt hiệu quả.
	1
	
	

	4.5

0,5 điểm
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc: Thưởng 0,25 điểm

- Có các hoạt động xã hội, từ thiện nổi bật; có các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nổi bật: Thưởng 0,25 điểm
	0.5
	
	

	4.6

1 điểm
	Thu đoàn phí vượt dự toán từ 10% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Nộp cấp trên vượt dự toán từ 5% trở lên.
	0,5
	
	

	
	Cộng
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